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I. Kiến thức trọng tâm:
- Rèn kĩ năng đọc – hiểu văn bản 
- Luyện tập về biện pháp điệp từ, điệp ngữ.
- Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một bài thơ.
II. Đọc thầm văn bản sau và trả lời câu hỏi:
VẼ TRỨNG
[image: A person with a long beard and a black hat

Description automatically generated]
Ngay từ nhỏ, cậu bé Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi đã rất thích vẽ. Cha cậu đưa cậu đến nhờ nhà danh họa Vê-rô-ki-ô dạy dỗ. Suốt mười mấy ngày đầu, thầy Vê-rô-ki-ô chỉ cho Lê-ô-nác-đô vẽ trứng. Cậu bé vẽ hết quả này đến quả khác và đã bắt đầu tỏ vẻ chán ngán. Thầy Vê-rô-ki-ô bèn bảo: 
- Con đừng tưởng vẽ trứng là dễ! Trong một nghìn quả trứng xưa nay không có lấy hai quả hoàn toàn giống nhau đâu. Muốn thể hiện thật đúng hình dáng của từng quả trứng, người họa sĩ phải rất khổ công mới được.     
Thầy lại nói: - Tập vẽ đi vẽ lại quả trứng thật nhiều lần, con sẽ biết quan sát sự vật một cách tỉ mỉ và miêu tả nó trên giấy vẽ một cách chính xác. Đến lúc ấy, con muốn vẽ bất cứ cái gì cũng đều có thể vẽ được như ý.    
Lê-ô-nác-đô hiểu ra và miệt mài tập vẽ.   
Sau nhiều năm khổ luyện, Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi đã trở thành nhà danh họa kiệt xuất. Các tác phẩm của ông được trân trọng trưng bày ở nhiều bảo tàng lớn trên thế giới, là niềm tự hào của toàn nhân loại. Không những thế, Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi còn là nhà điêu khắc, kiến trúc sư, kĩ sư và là nhà bác học lớn của thời đại Phục hưng. 
                                                  (theo XUÂN YẾN) 
- Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi: danh hoạ người I-ta-li-a 
- Khổ luyện: dày công luyện tập, không nề hà vất vả. 
- Kiệt xuất: có tài năng, giá trị nổi bật 
- Thời đại Phục hưng: thời kì có những tiến bộ vượt bậc về văn hoá, khoa học, kinh tế và xã hội ở châu Âu, từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVI
Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1: Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi là ai?
[bookmark: _Hlk166579565]A. Danh họa người Hà Lan.		   B. Danh họa người I-ta-li-a.
C. Nhạc sĩ nổi tiếng người I-ta-li-a.    D. Nhạc sĩ nổi tiếng người Hà Lan.
Câu 2: Ngay từ nhỏ cậu bé Lê-ô-nác-đô đã yêu thích điều gì?
A. Thích những bản nhạc		   B. Thích ngắm những quả trứng
[bookmark: _Hlk166579614]C. Thích vẽ				   D. Thích ngắm những vật có hình tròn
Câu 3: Trước niềm yêu thích của Lê-ô-nác-đô, cha của cậu đã làm gì?
A. Ngăn cấm cậu vì ông không muốn con trai mình theo nghệ thuật.
[bookmark: _Hlk166579706]B. Đưa cậu đến nhờ nhà danh họa Vê-rô-ki-a dạy dỗ.
C. Đưa cậu đến nhờ nhạc sĩ nổi tiếng Vê-rô-ki-a dạy dỗ.
D. Hằng ngày yêu cầu cậu ở nhà phải vẽ những quả trứng để ông kiểm tra.
Câu 4: Vì sao trong những ngày đầu học vẽ, cậu bé Lê-ô-nác-đô cảm thấy chán ngán?
A. Vì thầy Vê-rô-ki-a bắt cậu học rất nhiều kĩ thuật khó trong hội họa.
[bookmark: _Hlk166579722]B. Vì thầy Vê-rô-ki-a, trong suốt mười mấy ngày đầu chỉ cho Lê-ô-nác-đô vẽ trứng.
C. Vì Lê-ô-nác-đô phát hiện ra mình không thích vẽ như mình tưởng.
D. Vì Lê-ô-nác-đô phát hiện ra những quả trứng còn thú vị hơn những nét vẽ, màu vẽ.
Câu 5: Thầy Vê-rô-ki-ô cho học trò vẽ trứng để làm gì?
[bookmark: _Hlk166579754]A. Để biết cách quan sát sự vật một cách tỉ mỉ, miêu tả nó trên giấy vẽ chính xác.
B. Để nhận ra vẻ đẹp của những vật hình tròn đặc biệt là những quả trứng.
C. Để thêm yêu những vật bé nhỏ, vô tri xung quanh mình.
D. Để thầy có nhiều thời gian đi chơi mà không phải ở nhà dạy Lê-ô-nác-đô.
Câu 6: Sau khi nghe lời thầy nói, Lê-ô-nác-đô đã thay đổi như thế nào?
A. Lê-ô-nác-đô chuyển sang nghiên cứu toán học vì bắt đầu yêu thích những hình vẽ.
B. Lê-ô-nác-đô chuyển sang tìm hiểu và nghiên cứu công nghệ ấp trứng gà.
C. Lê-ô-nác-đô chuyển sang làm kinh tế, lấy gà và trứng gà làm đối tượng để kinh doanh.
[bookmark: _Hlk166579777]D. Lê-ô-nác-đô hiểu ra và miệt mài tập vẽ.
III. Luyện tập 
Câu 1: Xác định và nêu tác dụng của điệp từ, điệp ngữ trong bài thơ sau:
EM YÊU NHÀ EM
Chẳng đâu bằng chính nhà em
Có đàn chim sẻ bên thềm líu lo
Có nàng gà mái hoa mơ
Cục ta, cục tác khi vừa đẻ xong

Có bà chuối mật lưng ong.
Có ông ngô bắp râu hồng như tờ
Có ao muống với cá cờ
Em là chị Tấm đợi chờ bống lên

Có đầm ngào ngạt hoa sen
Ếch con học nhạc, dế mèn ngâm thơ
Dù đi xa thật là xa
Chẳng đâu vui được như nhà của em.
Đoàn Thị Lam Luyến
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Câu 2: Chọn một từ phù hợp trong ngoặc kép thay cho các chỗ trống trong bài ca dao sau:
(đợi, trông, chờ)
Người ta đi cấy lấy công
Tôi nay đi cấy còn …...... nhiều bề.
…........ trời, ......... đất, ......... mây,
……..... mưa, .......... nắng, .......... ngày, …….... đêm.
……..... cho chân cứng đá mềm,
Trời yên, biển lặng mới yên tấm lòng.
Ca dao
Câu 3: Nêu tác dụng của việc sử dụng từ em chọn.
[bookmark: _Hlk166580025].........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Câu 4: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc cho bài thơ em đã đọc, đã nghe. 
* Gợi ý:
- Mở bài: Giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả và nêu cảm nghĩ chung về bài thơ.
- Thân bài:
+ Nêu những điều em thích ở bài thơ.
+ Nêu tình cảm cảm xúc của em về bài thơ
- Thân bài: Khẳng định lại tình cảm, cảm xúc của em về bài thơ.
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I. Kiến thức trọng tâm:
- Học sinh ôn tập các kiến thức lí thuyết trong SGK
II. Đọc thầm văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Câu 1. B. Danh họa người I-ta-li-a.
Câu 2. C. Thích vẽ
Câu 3. B. Đưa cậu đến nhờ nhà danh họa Vê-rô-ki-a dạy dỗ.
Câu 4. B. Vì thầy Vê-rô-ki-a, trong suốt mười mấy ngày đầu chỉ cho Lê-ô-nác-đô vẽ trứng.
Câu 5. A. Để biết cách quan sát sự vật một cách tỉ mỉ, miêu tả nó trên giấy vẽ chính xác.
Câu 6. D. Lê-ô-nác-đô hiểu ra và miệt mài tập vẽ.
III. Luyện tập: 
Câu 1: 
- Điệp ngữ “Có….”
 Tác dụng: Liệt kê các sự vật có ở nhà của em. Từ đó cùng nhau tạo ra một bức tranh hình dung về một gia đình hạnh phúc, đầy ắp yêu thương và sự gắn kết.
Câu 2: 
Người ta đi cấy lấy công
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề.
Trông trời, trông đất, trông mây,
Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm.
Trông cho chân cứng đá mềm,
Trời yên, biển lặng mới yên tấm lòng.
Câu 3:
Điệp từ “Trông” có tác dụng thể hiện sự chăm chỉ, công việc vất vả và sự hy vọng của người làm ruộng. “Trông” đề cập đến hành động theo dõi, chờ đợi và hy vọng trong việc quan sát các dấu hiệu của thiên nhiên, như trời, đất, mây, mưa, nắng, ngày và đêm. Nó tạo ra một hình ảnh sâu sắc về sự kỳ vọng và hy vọng của người nông dân trong việc chờ đợi một mùa màng bội thu, cũng như sự phụ thuộc của họ vào tự nhiên và các yếu tố môi trường khác.
Câu 4:
Chọn bài thơ: 
“Trong tù không rượu cũng không hoa
Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ
Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ”.
(Ngắm Trăng - Hồ Chí Minh) 
Đoạn văn tham khảo:
Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, người còn là một nhà thơ tài ba. Bác đã viết rất nhiều bài thơ hay, ý mỗi bài thơ Bác viết đều ngắn, ý thơ mộc mạc dễ hiểu và rất sâu sắc. “Ngắm trăng” là một bài thơ Bác viết trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch. Bài thơ mang nét đẹp của con người Bác: Bác là người yêu thiên nhiên vì thế trước cảnh đẹp của đêm trăng Bác vẫn “khó hững hờ” dù trong tù, chân tay bị cùm bị trói, chẳng có rượu, hoa để thưởng thức. “Trong tù… hững hờ”. Và cách ngắm trăng của Bác thật khác thường: “Người ngắm… ngắm nhà thơ”. Nghệ thuật nhân hoá trăng “nhóm”, “ngắm” sử dụng rất khéo léo khiến ta cảm thấy dường như trăng không còn là vật mà đã trở thành người bạn tri âm, tri kỷ của Bác và dưới ánh mắt của trăng Bác không còn là người tù mà là một nhà thơ tao nhã. Bài thơ “Ngắm trăng” là sự thể hiện tâm hồn trong sáng, phong thái thanh tao, ung dung tự tại của Bác đồng thời cũng thể hiện tình yêu trăng, yêu thiên nhiên của Bác.
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